
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 1A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 1A 

(Tuần/week: 11 Từ ngày/From 27/10/2025 đến ngày/To 31/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Mai Thị Huỳnh Nhi 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(27/10/25) 

1 Toán Số 10 (T.2) 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

2 English (Expat) Unit	5_	Lesson	6	_	SB	&	WB	 Giáo trình Tiếng Anh 

3 English (Expat) Unit	5_	Lesson	6	_	SB	&	WB Giáo trình Tiếng Anh 

4  Âm nhạc 
- Vận động cảm thụ: Âm thanh to nhỏ 
qua bức tranh mô tả âm thanh của 
muôn thú 

SGK, Bình nước cá nhân 

5 Âm nhạc - Học hát: Long lanh ngôi sao nhỏ - 
Nhạc: Pháp, lời Việt: Lê Anh Tuấn SGK, Bình nước cá nhân 

6 Tiếng Việt Ôn tập 
Kể chuyện Học bù cho thứ 6 (24/10) 

7 Tiếng Việt Ôn tập 
Kể chuyện Học bù cho thứ 6 (24/10) 

8 Tiếng Việt at ăt ât 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

9 Tiếng Việt at ăt ât 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

Thứ Ba 
Tuesday 

(28/10/25) 

1 Toán Số 10 (T.3) 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

2 English Unit 5_ Lesson 5 _ SB & WB Giáo trình Tiếng Anh 

3 English Unit 5_ Lesson 5 _ SB & WB Giáo trình Tiếng Anh 

4  STEAM PBL Nhật kí tàu vũ trụ  

5 STEAM PBL Nhật kí tàu vũ trụ  

6 Math Place value Máy tính bảng 



  
 
 

 

7 Math Place value Máy tính bảng 

8 Tiếng Việt et êt it 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

9 Tiếng Việt et êt it 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

Thứ Tư 
Wednesday 
(29/10/25) 

1 English (Expat) Unit	6_	Lesson	1	_	SB	&	WB	 Giáo trình Tiếng Anh 

2 English (Expat) Unit	6_	Lesson	1	_	SB	&	WB Giáo trình Tiếng Anh 

3 Đạo đức Tự giác làm việc ở nhà (T.2) Sách Đạo đức 1 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Những chú cá vui nhộn Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Những chú cá vui nhộn Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 

6 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học  

7 Toán Em làm được những gì? 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

8 Tiếng Việt ot ôt ơt 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

9 Tiếng Việt ot ôt ơt 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

Thứ Năm 
Thursday 

(30/10/25) 

1 KNS Làm việc nhóm: Cùng chơi với bạn 
Bút, bút màu, kéo và hồ 
dán, vở thực hành Kỹ năng 
sống 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến 
thuật):: 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 

Mang bình nước Mang giày 
phù hợp với môn học 



  
 
 

 

- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

3 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến 
thuật):: 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Mang bình nước Mang giày 
phù hợp với môn học 

4  Tiếng Việt ut ưt 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

5 Tiếng Việt ut ưt 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

6 English (Expat) Khan	Kids	lessons	 Máy tính bảng 

7 English (Expat) Khan	Kids	lessons Máy tính bảng 

8 Tiếng Việt Thực hành 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

9 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

Thứ Sáu 
Friday 

(31/10/25) 

1 

Sự kiện Halloween 
(HS có thể hóa trang) 

2 

3 

4  

5 

6 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 



  
 
 

 

 

chì, gôm 

7 Tiếng Việt Kể chuyện: Sóc và dúi 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

8 HĐTN Ôn tập theo sự hướng dẫn của GV  

9 HĐTN Ôn tập theo sự hướng dẫn của GV  


